
E3320

Hệ : 

STT Mã HV      Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 1006202016 Lê Đình Huế Anh Nữ 21/11/1997 04SDHQTKD1

2 1006202015 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nam 13/07/1996 04SDHQTKD1

3 1001202005 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 27/09/1990 04SDHCNSH1

4 1006202009 Nguyễn Tuấn Anh Nam 01/12/1984 04SDHQTKD1

5 1005202007 Hà Nguyễn Khánh Băng Nữ 01/03/1998 04SDHKTMT1

6 1006202007 Nguyễn Hoàng Chương Nam 10/02/1984 04SDHQTKD1

7 1002202002 Lê Văn Định Nam 20/02/1992 04SDHKTCK1

8 1007202002 Phạm Triệu Dũ Nam 10/12/1985 04SDHTCNH1

9 1006202012 Vũ Thị Phương Dung Nữ 22/07/1997 04SDHQTKD1

10 1006202006 Phạm Bảo Duy Nam 10/01/1996 04SDHQTKD1

11 1002202001 Nguyễn Trường Giang Nam 30/09/1987 04SDHKTCK1

12 1001202006 Lê Ngọc Giàu Nữ 19/09/1997 04SDHCNSH1

13 1007201001 Phạm Thị Hiền Nữ 24/03/1990 03SDHTCNH2

14 1004202010 Nguyễn Thị Hồng Nữ 10/06/1978 04SDHKTHH1

15 1007201003 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 20/10/1982 03SDHTCNH2

16 1006202002 Hoàng Văn Hùng Nam 14/11/1979 04SDHQTKD1

17 1005192002 Huỳnh Thị Ngọc Hương Nữ 28/02/1994 03SDHKTMT

18 1003202006 Trần Lê Huy Nam 28/06/1989 04SDHKTD1

19 1006202005 Trần Văn Khương Nam 20/06/1985 04SDHQTKD1

20 1007202013 Nguyễn Thị Lan Nữ 12/12/1983 04SDHTCNH1

21 1008201001 Phạm Thái Lan Nam 16/12/1994 03SDHCNTP2

22 1001202003 Phan Thị Liên Liên Nữ 20/05/1997 04SDHCNSH1

23 1001192002 Trần Công Mạnh Nam 26/11/1997 03SDHCNSH

24 1003202008 Nguyễn Hoàng Minh Nam 08/08/1981 04SDHKTD1

25 1005192004 Trần Duy Nam Nam 25/09/1996 03SDHKTMT

26 1004202003 Mai Trọng Nguyên Nam 27/11/1989 04SDHKTHH1

27 1006202010 Nguyễn Thị Bích Nguyên Nữ 23/03/1996 04SDHQTKD1

28 1003202002 Lương Tấn Nhật Nam 01/01/1996 04SDHKTD1

29 1004202004 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 25/12/1997 04SDHKTHH1

30 1006202001 Lâm Thống Nhứt Nam 19/12/1975 04SDHQTKD1

31 1007202019 Phạm Thị Phượng Nữ 29/09/1979 04SDHTCNH1

32 1004202001 Lê Thị Kim Qui Nữ 28/07/1997 04SDHKTHH1

33 1007202020 Trang Thành Qui Nam 18/03/1994 04SDHTCNH1

34 1008201007 Đỗ Văn Thanh Nam 10/10/1995 03SDHCNTP2

35 1006202003 Lê Thị Hương Thảo Nữ 26/04/1976 04SDHQTKD1

36 1001201009 Phạm Viết Thuận Nam 15/11/1973 03SDHCNSH2

37 1004202006 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 17/01/1998 04SDHKTHH1

38 1007202025 Nguyễn Văn Thương Nam 30/07/1989 04SDHTCNH1
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39 1007202028 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 17/05/1980 04SDHTCNH1

40 1006202008 Lưu Quang Trung Nam 01/02/1987 04SDHQTKD1

41 1006202004 Nguyễn Thế Trường Nam 10/08/1988 04SDHQTKD1

42 1007202029 Đào Thị Tuyết Nữ 03/12/1981 04SDHTCNH1

43 1008201004 Bùi Minh Nhật Uyên Nữ 15/09/1997 03SDHCNTP2

44 1004202012 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 20/02/1998 04SDHKTHH1

45 1004202002 Phan Thị Vân Nữ 10/02/1997 04SDHKTHH1

46 1006202014 Đinh Thành Việt Nam 15/12/1997 04SDHQTKD1

47 1008201003 Ngô Trần Thúy Vy Nữ 16/12/1991 03SDHCNTP2

48 1004202014 Trương Ngọc Yến Nữ 20/07/1998 04SDHKTHH1
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